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I. PHẦN KIẾN THỨC 

1. HỢP CHÚNG QUỐC HOA KỲ: 

- Phân tích được ảnh hưởng của vị trí địa lí, đặc điểm tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên đến phát triển 

kinh tế - xã hội.  

- Phân tích được tác động của quy mô và sự gia tăng dân số, sự đa dạng về chủng tộc, nhập cư, sự phân 

bố dân cư tới phát triển kinh tế - xã hội. 

- Giải thích được đặc điểm của nền kinh tế hàng đầu thế giới.  

- Trình bày được sự phát triển, phân bố của các ngành kinh tế (dịch vụ). 

- Trình bày được sự phát triển, phân bố của các ngành kinh tế (nông nghiệp), sự chuyển dịch cơ cấu 

ngành và sự phân hóa lãnh thổ của nền kinh tế Hoa Kỳ.  

- Đọc được bản đồ, rút ra nhận xét; phân tích được số liệu, tư liệu.  

- Khai thác được thông tin từ các nguồn khác nhau về địa lí Hoa Kỳ. 

2. LIÊN BANG NGA 

- Phân tích được ảnh hưởng của vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ, đặc điểm tự nhiên và tài nguyên thiên 

nhiên đến phát triển kinh tế - xã hội.  

- Phân tích được tác động của các đặc điểm dân cư, xã hội tới phát triển kinh tế - xã hôi. 

- Trình bày được tình hình phát triển các ngành kinh tế, đặc điểm nổi bật của một số vùng kinh tế.  

3. NHẬT BẢN:  
- Phân tích được ảnh hưởng của vị trí địa lí, đặc điểm tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên đến phát triển 

kinh tế - xã hội Nhật Bản. 

- Phân tích được tác động của các đặc điểm dân cư, xã hội tới phát triển kinh tế - xã hội Nhật Bản. 

II. PHẦN KĨ NĂNG 

- Phân tích được bảng số liệu có liên quan đến các nội dung đã học. 

- Nhận xét biểu đồ cột và đường. 

- Tính mật độ dân số, tỉ lệ dân thành thị và nông thôn, thu nhập bình quân đầu người, bình quân lương 

thực đầu người, tính % cơ cấu, từ % tính ra giá trị tuyệt đối, tính cán cân xuất – nhập khẩu, tỉ trọng xuất 

nhập khẩu.. và một số phép tính liên quan đến các nước có trong đề cương. 

III. CẤU TRÚC ĐỀ KIỂM TRA:  
- Phần trắc nghiệm: 80% (3 dạng thức) 

- Phần tự luận: 20% 

Một số câu hỏi tham khảo:  

Câu 1: Người nhập cư đã mang lại những thuận lợi và khó khăn gì cho Hoa Kì trong phát triển kinh tế - 

xã hội? 

Câu 2: Tại sao thị trường tiêu thụ trong nước của Hoa Kì lại có nhu cầu tiêu dùng cao? Điều này ảnh 

hưởng gì đến hoạt động xuất - nhập khẩu? 
Câu 3: Lãnh thổ rộng lớn, giáp nhiều nước, nhiều biển tạo thuận lợi và gây khó khăn gì cho Liên bang 

Nga? 

Câu 4: Nêu những thuận lợi và khó khăn về vị trí địa lí và điều kiện tự nhiên của Nhật Bản? Theo em 

khó khăn lớn nhất về tự nhiên của Nhật Bản tác động đến phát triển kinh tế là gì? Vì sao? 
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